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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
(Ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-ĐHTB ngày 14 tháng 12 năm 2019 của 
Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình)

1. Tên học phần: Luật Kinh tế                        Mã học phần: 010100753
2. Số tín chỉ:  2 (2, 0, 4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1
4. Phân bổ thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết		
+ Lý thuyết/Thực hành/: 25 tiết  
+ Seminar/Bài tập: 3 tiết         
+ Kiểm tra: 2 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 02 bài
- Tự học: 60 tiết	
5. Điều kiện tiên quyết:
Đã học học phần Pháp luật đại cương
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức: 
-  Có những hiểu biết toàn diện về thương nhân và hành vi thương mại;
- Nắm được các đặc điểm pháp lý của các loại thương nhân, bao gồm: công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, nhóm công ty và hợp tác xã;
- Nhận diện được từng loại hình doanh nghiệp, phân biệt chúng và đánh giá được ưu điểm, hạn chế của từng loại;
- Nắm được quy định về thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp lý về thành viên đầu tư thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp;
- Nắm được quy định pháp luật về vốn của các loại hình doanh nghiệp;
- Nắm được quy định về cơ cấu tổ chức, quản lí doanh nghiệp (quản trị doanh nghiệp);
- Hiểu được những nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh, phân tích được một số rào cản quyền tự do kinh doanh trong pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng.
- Nắm được mục đích, các hình thức và cách thức tổ chức lại doanh nghiệp;
[bookmark: _GoBack]- Nắm được nội dung của pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền;
- Hiểu được những nội dung cơ bản của pháp luật về hợp đồng, cách thức ký kết và thực hiện một số loại hợp đồng;
- Nắm được bản chất, điều kiện của việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp thông qua giải thể và phá sản;
- Trình bày được thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
6.2. Về kỹ năng:
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tông thể; kĩ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề của luật thương mại;
- Thành thạo một số kĩ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật đễ giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn kinh doanh;
- Vận dụng kiến thức về doanh nghiệp để có thể tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp yêu cầu, khả năng của chủ đầu tư;
- Vận dụng kiến thức về doanh nghiệp để giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp;
- Vận dụng kiến thức về pháp luật hợp đồng trong việc tham gia ký kết và thực hiện các loại hợp đồng trong kinh doanh thương mại.
- Vận dụng kiến thức về phá sản và giải thể để giải quyết các tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ nợ của doanh nghiệp và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;
- Có kĩ năng bình luận, đánh giá các quy định pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng.
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Hình thành nhận thức và thái độ đúng đắn về quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế thị trường;
- Hình thành thái độ khách quan đối với lợi ích cần được bảo vệ của các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm lợi ích của thương nhân, chủ nợ của thương nhân, của người lao động và của Nhà nước.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Luật Kinh tế giúp cho sinh viên được học và nghiên cứu các vấn đề về nguồn gốc và các nguyên tắc của Luật Kinh tế ở Việt Nam, địa vị pháp lý các loại hình công ty theo Luật doanh nghiệp Việt Nam, hợp tác xã, chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế, vấn đề phá sản và giải quyết các tranh chấp kinh tế, …
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ: 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 60 tiết
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
[1] Trường Đại học Thái Bình, Tập bài giảng Luật Kinh tế (Lưu hành nội bộ)
[2] Đại học Kinh tế Quốc dân (2015), Giáo trình Pháp luật Kinh tế, TS. Nguyễn Hợp Toàn, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
- Tài liệu khác:
[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật thương mại (tập 1 và tập 2), PGS. TS. Nguyễn Viết Tý & TS. Nguyễn Thị Dung, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội.
[4] Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ-ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”.
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	02 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 60 phút


11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần
12. Nội dung chi tiết học phần:


	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Kiểm tra (tiết)

	1
	Chương 1. Lý luận chung về Luật Kinh tế
	2
	
	

	2
	Chương 2. Pháp luật về doanh nghiệp
	17
	2
	1

	3
	Chương 3. Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh
	2
	
	

	4
	Chương 4. Phá sản và pháp luật về phá sản
	2
	
	

	5
	Chương 5. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
	2
	1
	1

	Tổng cộng: 30
	25
	3
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tầun 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1:
- Quá trình phát triển của lý luận về Luật Kinh tế
- Khái niệm về Luật Kinh tế
- Khái niệm về chủ thể kinh doanh và phân loại chủ thể doanh nghiệp
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2:
- Khái quát về doanh nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp:
+ Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
+ Các loại hình doanh ngiệp chủ yếu trong nền kinh tế thị trường.
+ Pháp luật về doanh nghiệp
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: (tiếp)
- Các quy định chủ yếu về doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014
+ Một số khái niệm cơ bản:
· Doanh nghiệp & công ty, pháp nhân
· Góp vốn, vốn điều lệ
· Người thành lập, quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật
· Ngành nghề kinh doanh và điều kiện kinh doanh
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: (tiếp)
- Các quy định chủ yếu về doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014
+ Thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp
· Quyền thành lập doanh nghiệp, quyền góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp.
· Đăng ký doanh nghiệp.
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: (tiếp)
- Các quy định chủ yếu về doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014
+ Quyền và nghĩa vụ chung của doanh nghiệp
+ Quy định về đăng ký doanh nghiệp
· Quy định chung về đặt tên doanh nghiệp
· Những điều cấm trong đặt tên doanh  nghiệp
· Tên trùng và tên gây nhầm lẫn
· Tổ chức lại doanh nghiệp
+ Tổ chức lại doanh nghiệp
+ Giải thể doanh nghiệp
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: (tiếp)
- Các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014
+ Công ty cổ phần
· Khái niệm và đặc điểm
· Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông 
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lý thuyết
	+ Công ty cổ phần
· Vốn và chế độ tài chính 
· Tổ chức quản lý
	2
	- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: (tiếp)
+ Công ty TNHH 2TV trở lên
· Khái niệm, đặc điểm
· Vốn và chế độ tài chính
· Tổ chức quản lý
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
- Chuẩn bị nội dung thảo luận
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Seminar
	Bài tập tình huống về công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên.
	1
	
	

	Lý thuyết
	Chương 2: (tiếp)
+ Công ty TNHH 1TV
· Khái niệm, đặc điểm
· Cơ cấu tổ chức
+ Công ty hợp danh
· Khái niệm, đặc điểm
· Thành viên hợp danh
· Tổ chức, quản lý
	1
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	1
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	Lý thuyết
	+ Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân
· Khái niệm, đặc điểm
· Tổ chức quản lý
+ Hộ kinh doanh
· Khái niệm, đặc điểm
· Thành lập và đăng ký kinh doanh
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
- Chuẩn bị nội dung thảo luận, ôn tập kiểm tra.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Seminar
	Thảo luận: Ưu thế và hạn chế của doanh nghiệp tư nhân so với hộ kinh doanh.
	1
	
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Bài kiểm tra số 01
	1
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 3:
- Khái niệm và phân loại hợp đồng trong kinh doanh
- Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh
- Giao kết hợp đồng trong kinh doanh
- Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu
- Thực hiện hợp đồng và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 4:
- Khái niệm phá sản, phân loại phá sản, phân biệt phá sản với giải thể
- Khái quát về pháp luật phá sản
- Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo pháp luật Việt Nam
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 14
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 5:
- Khái quát chung
+ Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh
+ Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng trọng tài thương mại
- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thông qua Toà án
+ Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Toà án
+ Thủ tục tố tụng
	2
	* Đọc:
- Nội dung bài học trong giáo trình chính
- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu [3]
- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	Seminar
	Ôn tập
	1
	
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Bài kiểm tra số 02
	1
	
	


14. Nguồn lực giảng dạy học phần
14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Phòng học: Phòng học lý thuyết
- Trang thiết bị: Máy chiếu, máy tính, âm thanh
14.2. Giảng viên giảng dạy
	TT
	Học hàm, học vị. Họ và tên
	Điện thoại
	Email

	1
	ThS. Trần Thị Phương Thu
	0942.240.025
	thutran3c@gmail.com

	2
	ThS. Đoàn Thị Thơm
	0987.415.106
	thom.tbu@gmail.com


15. Các quy định chung
	Cam kết của giảng viên
	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định.

	Quy định về tham dự lớp học
	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học.

	Quy định về hành vi trong lớp học
	Nghiêm túc, tích cực.

	Quy định về học vụ
	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

	Các quy định khác
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường


	
	Thái Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2019
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